	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc


	Số:   43/KH-KHCB
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 9  năm 2017 


KẾ HOẠCH

 Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017


Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-LTT-TC ngày 12 tháng 7 năm 2017 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM về việc thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCl ngày 14 tháng 8 năm 2017 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM về việc thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học Cơ bản;

Khoa Khoa học Cơ bản xây dựng Kế hoạch “Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017” với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tự kiểm định: 

- Nâng cao nhận thức của giảng viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trung tâm theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng, qua đó huy động toàn thể giảng viên, nhân viên khoa cùng thực hiện công tác tự kiểm định;

- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của khoa dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường;
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiểu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp khoa hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng khoa vững mạnh toàn diện góp phần khẳng định uy thế của trường.
2. Công cụ tự kiểm định

- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017.

3. Phạm vi tự kiểm định
Các hoạt động của khoa theo bộ tiêu chí tự đánh giá chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Quy trình tự kiểm định 

Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (CLGDNN);
- Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại khoa;
- Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại khoa
- Nộp Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại khoa trình Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Trường phê duyệt.

5. Thành viên thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại trung tâm
Ban kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (BKĐCLGDNN) của khoa gồm có:

 - Chỉ đạo chung: Bà Trần Kim Thu Liễu – Trưởng khoa

- Thực hiện: 
Bà Phạm Thị Thu Nga – Trưởng bộ môn Toán




Bà Nguyễn Thị Huyền Nga – Trưởng bộ môn Lý – Hóa




Ông Lê Thái Hùng – Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất




Ông Nguyễn Thanh Tú – Giảng viên tổ bộ môn Lý – Hóa

6. Nhiệm vụ chung

Trưởng khoa xây dựng Kế hoạch thực hiện tự kiểm định, dự tập huấn và tập huấn lại cho các thành viên trong khoa về công tác kiểm định;

Trưởng khoa phân công nhiệm vụ cho các thành viên có liên quan về công tác kiểm định, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ;

Thành viên BKĐCLGDNN của khoa nghiên cứu báo cáo tự kiểm định CLGDNN của phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các phòng có liên quan đến công việc của khoa;

Thành viên BKĐCLGDNN phân công giảng viên thuộc tổ bộ môn thực hiện việc kiểm tra thực tế, thu thập thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định CLGDNN, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao CLGDNN ;
Trưởng khoa viết dự thảo Báo cáo KĐCLGDNN, gửi các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến đóng góp;

Trưởng khoa hoàn chỉnh Báo cáo KĐCLGDNN, quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động tự KĐCLGDNN của khoa;

Nộp Báo cáo KĐCLGDNN đúng thời hạn quy định.

7. Nội dung thực hiện các tiêu chí
	MTC
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
	Người thực hiện
	Đơn vị/ cá nhân phối hợp

	I
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	

	1.09
	Tiêu chuẩn 9:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoa phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật
	Nguyễn Thanh Tú
	Nguyễn Văn Chì

	II
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	
	

	2.04
	Tiêu chuẩn 4:

Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TS - ĐT

	2.05
	Tiêu chuẩn 5:

Kế hoạch đào tạo chi tiết, phù hợp với hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định
	Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

Lê Thái Hùng
	Phòng TS - ĐT

	2.08
	Tiêu chuẩn 8:
Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm
	Toàn thể giảng viên
	

	2.09
	Tiêu chuẩn 9:

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	Toàn thể giảng viên
	

	2.10
	Tiêu chuẩn 10: 
Hằng năm, khoa có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	Trần Kim Thu Liễu
	

	2.11
	Tiêu chuẩn 11: 
Hằng năm, khoa có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	Trần Kim Thu Liễu
	

	2.16
	Tiêu chuẩn 16: 
Khoa tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TS - ĐT

	III.
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 


	
	

	3.02
	Tiêu chuẩn 2: 
Khoa tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.03
	Tiêu chuẩn 3: 
Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.04
	Tiêu chuẩn 4: 
Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.05
	Tiêu chuẩn 5: 
Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.06
	Tiêu chuẩn 6: 
Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TS-ĐT

	3.07
	Tiêu chuẩn 7: 
Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.


	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.08
	Tiêu chuẩn 8: 
Hằng năm, khoa có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.10
	Tiêu chuẩn 10: 
Hằng năm, khoa có báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: 
Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.14
	Tiêu chuẩn 14: 
Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	3.15
	Tiêu chuẩn 15: 
Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng TC-HC-TH

	IV.
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	

	4.07
	Tiêu chuẩn 7: 
Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

Lê Thái Hùng
	Phòng TS - ĐT

	4.08
	Tiêu chuẩn 10: 
Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

Lê Thái Hùng
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 11: 
100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

Lê Thái Hùng
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 12: 
Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

Lê Thái Hùng
	

	IX
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	

	9.03
	Tiêu chuẩn 3: 
Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	Trần Kim Thu Liễu
	Phòng Khảo thí- Đảm bảo chất lượng


7. Dự kiến thời gian thực hiện:

- Từ 26/8/2017 đến 04/9/2017 Trưởng khoa và các trưởng bộ môn lập Kế hoạch thực hiện Công tác Kiểm định Chất lượng giáo dục

- Ngày 05/9/2017 tập huấn toàn khoa về Công tác Kiểm định (lần thứ nhất)

- Từ 05 /9 / 2017 đến 10/9/2017 giảng viên và nhân viên nộp minh chứng theo sự phân công trong kế hoạch của khoa.

- Ngày 11/9/2017 Trưởng khoa hoàn tất bản Dự thảo Báo cáo Công tác Kiểm định Chất lượng giáo dục và thu thập minh chứng. 

- Từ 11/9/2017 đến 18/9/2017 GV và nhân viên trong khoa góp ý bản dự thảo Báo cáo Công tác Kiểm định Chất lượng giáo dục.
- Từ ngày 19/9/2017 đến ngày 23/9/2017 Khoa họp đánh giá và nghiệm thu bản dự thảo Báo cáo Công tác Kiểm định Chất lượng giáo dục và gửi các đơn vị để nhận đóng góp ý kiến và thu thập tài liệu minh chứng có liên quan.
- Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của khoa
- Ngày 27/9/2017: Gửi báo cáo (bản cứng và bản mềm) kèm theo hồ sơ minh chứng cho Hội đồng kiểm định.

Trên đây là nội dung Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của khoa Khoa học Cơ bản./.

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KĐCLGD 

DUYỆT

	TRƯỞNG KHOA
Trần Kim Thu Liễu
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